	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học: 2018 – 2019
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Môn: Tin học khối 6

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 18/12/2018


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Kiến thức

- Kiểm tra và đánh giá kiến thức của HS về: cấu trúc chung của máy tính, tổ chức thông tin trong máy tính, phần mềm – hệ điều hành, các thao tác chính đối với tệp và thư mục

2. Kỹ năng

- Tổng hợp kiến thức đã học

- Ứng dụng những kiến thức đã học vào làm bài tập

3. Thái độ: Giúp học sinh có ý thức trong học tập, làm việc nghiêm túc và cần cù. 

 4. Năng lực: Phân tích, tư duy, tổng hợp
II. MA TRẬN ĐỀ
	            Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	TỔNG

	
	
	
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Cấu trúc chung của máy tính
	Nhận biết các thiết bị của máy tính
	- Phân loại phần mềm

-Xác định đặc điểm của các thiết bị lưu trữ trong máy tính
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0,5đ

5%
	
	2

0,5đ

5%
	
	
	
	
	
	4

1đ

10%

	Tổ chức thông tin trong máy tính
	- Khái niệm tệp tin

- Cách tổ chức thông tin trong máy tính
	Xác định thư mục mẹ, thư mục con
	Viết đường dẫn đến tệp
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1

2đ

20%
	
	2

1,5đ

15%
	
	1

1đ

10%
	
	
	4

4,5đ

45%

	Phần mềm học tập – Hệ điều hành
	-Phần mềm Mouse Skills, phần mềm Rapid Typing
	-Nhiệm vụ hệ điều hành

-Phần mềm Geogebra
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0,5đ

5%
	
	4

1đ

10%
	
	
	
	
	
	6

1,5đ

15%

	Các thao tác với tệp và thư mục
	
	- Cách đặt tên tệp

-Nhận biết kiểu tệp tin
	Thực hiện các thao tác sao chép, xóa thư mục
	Xóa nhiều thư mục không liền kề
	

	Số câu hỏi

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	2

0,5đ

5%
	
	
	2

2đ

20%
	
	1

0,5đ

5%
	5

3đ

30%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	5

3đ

30%
	10

3,5

35%
	3

3

30%
	1

0,5đ

5%
	19

10

100%


	Ban Giám hiệu 
Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ CM
Nguyễn Thị Nguyệt


	Nhóm trưởng CM
Phạm Như Trang
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Môn: Tin học khối 6

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 18/12/2018


ĐỀ SỐ 1
I. Trắc nghiệm (3 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào bài làm của em:

Câu 1: Bộ phận nào dưới đây được gọi là “bộ não” của máy tính?

A. USB


                                     B. Bộ xử lí trung tâm                                                           

C. Bộ nhớ ngoài  

                                     D. Bộ nhớ trong

Câu 2: Các thiết bị như đĩa cứng, thiết bị nhớ flash, đĩa CD,… còn được gọi là

A. Thiết bị vào   
                                           B. Bộ xử lí trung tâm                                                           

C. Bộ nhớ ngoài  

                                 D. Bộ nhớ trong

Câu 3: Khi gõ phím, hàng phím luôn cần lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay là?
A. Hàng phím trên                                             B. Hàng phím dưới

C. Hàng phím cơ sở                                           D. Hàng phím số
Câu 4: Đâu là thao tác nháy đúp chuột?
A. Nhấn giữ nút phải chuột rồi thả tay            
B. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp vào nút trái chuột

C. Nhấn nút trái chuột rồi thả tay                    
D. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp vào nút phải chuột 
Câu 5: Quan sát thanh công việc sau và cho biết hiện có bao nhiêu chương trình đang chạy?
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A. 1                                                               B. 3
C. 2                                                               D. 4
Câu 6:Trong Geogebra lệnh BSCNN[6,15] có nghĩa là?
A. Tính tổng của 6 và 15

               B. Tìm ước chung lớn nhất của 6 và 15 

C. Tính hiệu của 6 và 15

               D. Tìm bội chung nhỏ nhất của 6 và 15

Câu 7: Trong các phần mềm sau phần mềm nào là phần mềm hệ thống?

A. Paint

                                               B. Microsoft Windows
C. Microsoft Word


                D. Rapid Typing

Câu 8: Hệ điều hành Window không cho phép thực hiện thao tác gì với tệp và thư mục?
A. Đổi tên thư mục/tệp

                           B. Xóa thư mục/tệp                                                           

C. Nối hai thư mục thành một thư mục mới       D. Di chuyển thư mục/tệp
Câu 9: Trong các cách viết sau, cách viết tên tệp nào là đúng?

	A. Quehuong.mp3

C. Quehuong_mp3
	 B. Quehuong*mp3

 D. Quehuong;mp3


Câu 10: Vì sao máy tính cần có hệ điều hành?

A. Vì hệ điểu hành tạo môi trường giúp người sử dụng giao tiếp với máy tính

B. Vì hệ điều hành giúp người sử dụng khai thác thuận tiện tài nguyên máy tính

C. Vì hệ điều hành giúp quản lý nhiều đối tượng tham gia vào quá trình xử lý thông tin

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 11: Khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu trên thiết bị nào dưới đây sẽ bị xóa
	A. Bộ nhớ trong (RAM)
C. Đĩa CD
	 B. USB

 D. Đĩa cứng


Câu 12: Tệp tin “Thayboixemvoi.doc”  thuộc kiểu tệp tin loại nào?
A. Tệp tin văn bản

                         B. Tệp tin âm thanh 

C. Tệp tin
chương trình
                         D. Tệp tin hình ảnh
II. Tự luận (7 điểm)

Câu 13. (2 điểm) Tệp tin là gì? Thông tin trong máy tính được tổ chức như thế nào? 
Câu 14. (4,5đ) Giả sử ổ đĩa E có tổ chức thông tin được mô tả như hình bên:

	a. Hãy viết đường dẫn tới tệp tin Ongdo.doc
b. Thư mục mẹ của thư mục MARIO là 

thư mục nào?

c. Thư mục con của KHXH là thư mục nào ?

d. Nêu các bước thực hiện sao chép thư mục SU vào thư mục KHTN 

e. Nêu các bước thực hiện để xóa thư mục VAN.


	


Câu 15. (0,5đ) Có thể xóa cùng lúc nhiều thư mục không liền kề nhau hay không? Em sẽ thực hiện như thế nào?
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ĐỀ SỐ 1
I. Trắc nghiệm (3 điểm)

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	D
	D
	B
	C
	A
	D
	A
	A


Mỗi đáp án đúng được 0,25đ

II. Tự luận (7 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Câu 13
(2 điểm)
	- Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ

- Thông tin trong máy tính được tổ chức theo cấu trúc hình cây bao gồm tệp và thư mục. 
	(0,5đ)
(1,5đ)


	Câu 14
(4,5 điểm)
	a) E:\ THUVIEN\ KHXH\ VAN\ Ongdo.doc 

b) Thư mục mẹ của MARIO là  TROCHOI
c) Thư mục con của KHXH là thư mục:  VAN
SU 

d) B1: Nháy chuột phải chọn thư mục SU
B2: Xuất hiện bảng chọn tắt, chọn Copy

B3: Nháy mở thư mục KHTN
B4: Nháy chuột phải vào vùng trống và chọn Paste
e) B1: Nháy chuột chọn thư mục VAN 
   B2: Nhấn Delete trên bàn phím
	(1đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,5đ)
(0,5đ)

	Câu 15
(0,5 điểm)
	Có. Em thực hiện như sau

B1: Nhấn giữ CTRL để chọn cùng lúc nhiều thư mục không liền kề nhau
B2: Nhấn Delete trên bàn phím
	(0,25đ)
(0,25đ)
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Thời gian: 45 phút
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ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm (3 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào bài làm của em:

Câu 1: Thiết bị nhập dữ liệu là:

A. Loa                                                          B. Máy in.

C. Màn hình.                                                D. Bàn phím 

Câu 2: Thiết bị nhớ flash trong thực tế thường được gọi là gì?

A. Bộ nhớ ngoài  


                        B. Bộ nhớ trong                                                           

C. USB

                                             D. Bộ xử lí trung tâm 

Câu 3: Nút lệnh [image: image2.png]


 dùng để 
A. Tạo điểm mới.                                          B. Vẽ tia đi qua 2 điểm.

C. Vẽ đoạn thẳng.                                         D. Vẽ đa giác.

Câu 4: Đâu là thao tác nháy nút phải chuột?
A. Nhấn nhanh nút phải chuột rồi thả tay            
B. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp vào nút trái chuột

C. Nhấn nút trái chuột rồi thả tay                    
D. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp vào nút phải chuột 
Câu 5: Quan sát thanh công việc sau và cho biết hiện có bao nhiêu chương trình đang chạy?
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A. 1                                                                B. 3

C. 5                                                                D. 7
Câu 6:Trong Geogebra lệnh USCLN[24,42] có nghĩa là?
A. Tính tổng của 24 và 42

                B. Tìm ước chung lớn nhất của 24 và 42 

C. Tính hiệu của 24 và 42

                D. Tìm bội chung nhỏ nhất của 24 và 42
Câu 7: Trong các phần mềm sau phần mềm nào là tên của một hệ điều hành?

A. Paint

                                               B. Microsoft Windows
C. Microsoft Word


                D. Rapid Typing

Câu 8: Người dùng không thể  thực hiện thao tác gì với tệp?
A. Tạo tệp tin mới

                           B. Xóa tệp tin đã có                                                           

C. Đổi tên 1 tệp tin đang mở                               D. Di chuyển tệp tin
Câu 9: Trong các cách viết sau, cách viết tên tệp nào là đúng?

	A. Demen.doc
C. Demen_doc
	     B. Demen*doc
     D. Demen;doc


Câu 10: Hãy chọn phương án sai.
Đặc điểm giống nhau của một chương trình ứng dụng và hệ điều hành. 

A. Đều là phần mềm máy tính                          B. Đều chứa thông tin
C. Đều là phần cứng máy tính                          D. Đều do con người tạo ra
Câu 11: Đĩa cứng có dung lượng nào dưới đây lưu trữ được nhiều thông tin nhất
	A. 24 GB
C. 24 MB
	  B. 24 KB
  D. 24 byte


Câu 12: Tệp tin “Chuvoicon.mp3”  thuộc kiểu tệp tin loại nào?
A. Tệp tin văn bản

                         B. Tệp tin âm thanh 

C. Tệp tin chương trình
                                   D. Tệp tin hình ảnh
II. Tự luận (7 điểm)

Câu 13. (4,5đ) Giả sử ổ đĩa E có tổ chức thông tin được mô tả như hình bên:

	a. Hãy viết đường dẫn tới tệp tin Datnuoc.doc
b. Thư mục mẹ của thư mục MARIO là 

thư mục nào?

c. Thư mục con của KHXH là thư mục nào ?

d. Nêu các bước thực hiện sao chép thư mục SU vào thư mục KHTN 

e. Nêu các bước thực hiện để xóa thư mục VAN.


	


Câu 14. (2 điểm) Tệp tin là gì? Thông tin trong máy tính được tổ chức như thế nào? 
Câu 15. (0,5đ) Có thể xóa cùng lúc nhiều thư mục không liền kề nhau hay không? Em sẽ thực hiện như thế nào?
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	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Môn: Tin học khối 6
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ĐỀ SỐ 2
I. Trắc nghiệm (3 điểm)

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	C
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	B


Mỗi đáp án đúng được 0,25đ

II. Tự luận (7 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Câu 13
(4,5 điểm)
	a) E:\ THUVIEN\ KHXH\ VAN\ Datnuoc.doc 

b) Thư mục mẹ của MARIO là  TROCHOI
c) Thư mục con của KHXH là thư mục:  VAN
SU 

d) B1: Nháy chuột phải chọn thư mục SU
B2: Xuất hiện bảng chọn tắt, chọn Copy

B3: Nháy mở thư mục KHTN
B4: Nháy chuột phải vào vùng trống và chọn Paste
e) B1: Nháy chuột chọn thư mục VAN 
   B2: Nhấn Delete trên bàn phím
	(1đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,5đ)
(0,5đ)

	Câu 14
(2 điểm)
	- Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ

- Thông tin trong máy tính được tổ chức theo cấu trúc hình cây bao gồm tệp và thư mục. 
	(0,5đ)
(1,5đ)


	Câu 15
(0,5 điểm)
	Có. Em thực hiện như sau

B1: Nhấn giữ CTRL để chọn cùng lúc nhiều thư mục không liền kề nhau

B2: Nhấn Delete trên bàn phím
	(0,25đ)
(0,25đ)


	Ban Giám hiệu 
Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ CM
Nguyễn Thị Nguyệt


	Nhóm CM
Trần Minh Phương 
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